
ĐVT : VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
19/03/2015 Thịt đùi kg 22 70,000 1,540,000

Bắp cải kg 20 7,000 140,000
Susu kg 20 6,000 120,000
Cà rốt kg 4 10,000 40,000
Hành lá kg 0.5 20,000 10,000
Ngò lần 1 10,000 10,000
Tỏi kg 2 25,000 50,000
Thịt xay kg 2 50,000 100,000
Trứng gà trứng 80 2,000 160,000
Xăng lần 1 50,000 50,000
Bao xốp 40 đen kg 1 22,000 22,000
Khăn giấy Vĩnh Huê cây 2 130,000 260,000
Chi lương kỳ 1 T3 Chị Nga Bán Th Gian 1,000,000
Chi lương kỳ 1 T3 Anh Phong Bán Th Gian 1,000,000
Chi lương kỳ 1 T3 Chị Nghĩa Bán Th Gian 500,000

21/03/2015 Vòi xả cái 2 45,000 90,000
Hành lá kg 0.5 20,000 10,000
Ngò lần 1 6,000 6,000
Phí vệ sinh T3 tháng 1 100,000 100,000

24/03/2015 Mướp kg 20 6,000 120,000
Sú kg 20 6,500 130,000
Hành lá kg 0.5 20,000 10,000
Ngò lần 1 7,000 7,000
Ớt trái kg 1 23,000 23,000
Tỏi kg 1 25,000 25,000
Hành củ kg 1 25,000 25,000
Thịt xay kg 2 50,000 100,000
Xịt muỗi chai 1 52,000 52,000
Chả cá chiên kg 30 50,000 1,500,000
Tiền nước T02/2015 tháng 1 443,000 443,000
Tiền nước T01/2015 tháng 1 1,803,000 1,803,000

25/03/2015 Phí v/ch sữa cacao về q cơm chuyến 1 250,000 250,000
26/03/2015 Chả cá basa hấp kg 5 22,000 110,000

Chả cá basa tươi kg 10 21,000 210,000
Thịt xay kg 22 50,000 1,100,000
Bì heo kg 5 25,000 125,000
Súng bắn lửa cái 1 210,000 210,000
Susu kg 20 5,500 110,000

CHI PHÍ QUÁN CƠM SAIGON



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Sắn kg 5 3,000 15,000
Cà rốt kg 6 6,000 36,000
Hành lá kg 0.5 20,000 10,000
Ngò kg 1 10,000 10,000
Nước rửa chén lít 3 8,000 24,000

28/03/2015 Bầu kg 20 5,000 100,000
Hành lá kg 0.5 20,000 10,000
Ngò lần 1 10,000 10,000
Dưa leo kg 22 6,000 132,000
Trứng vịt trứng 150 1,800 270,000

30/03/2015 Chuối kg 40 6,000 240,000
Tiền điện T3 tháng 1 462,000 462,000

31/03/2015 Chả cá basa hấp kg 10 22,000 220,000
Chả lụa 1 kg 9 74,000 666,000
Chả lụa 2 kg 6 60,000 360,000
Susu kg 20 6,000 120,000
Khoai tây kg 5 20,000 100,000
Củ cải trắng kg 2 10,000 20,000
Cà rốt kg 5 8,000 40,000
Ngò lần 1 14,000 14,000
Hành lá kg 0.5 20,000 10,000
Củ dền kg 2 8,000 16,000
Ớt trái kg 1.2 25,000 30,000
Chi lương kỳ 02 T01 Chị Nga Bán Th Gian 500,000
Chi lương kỳ 02 T01 Anh Phong Bán Th Gian 1,000,000
Chi lương kỳ 02 T01 Chị Nghĩa Bán Th Gian 500,000
Chi lương Dân phòng Công nhật 5 60,000 300,000
Phí chuyển tiền T3 lần 15 3,300 49,500

16,825,500TỔNG CỘNG 


